TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
Khoa Điều Dưỡng
REM 400 B – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Học Kỳ 2 – Năm Học: 2018 – 2019
	Số Tín Chỉ
	Thông Tin Về Giảng Viên
	Thông Tin Về Lớp Học

	LEC: 1 tín chỉ

CLC: 1 tín chỉ
	NGUYỄN THỊ XUÂN LỘC

Cơ Quan: Phòng 204, số 3 Quang Trung, Đà Nẵng
Thứ Trong Ngày, Giờ: Thứ 4, Thứ 5 (13h00 – 15h00)
Điện thoại: (+84) (0236) 3827111 (Ext 204)
Di động: 0934944792
Email: tykute2308@gmail.com
	Thứ Trong Ngày, Giờ: 
Phòng: 




Giáo Trình:
1. Nguyễn Thị Xuân Lộc, Giáo trình nội bộ Phục hồi chức năng, 2019.

2. Bộ môn Thực hành Điều dưỡng, Giáo trình nội bộ Thực hành lâm sàng, 2019
Tài Liệu Tham Khảo:
1. Cao Minh Châu, Phục hồi chức năng, NXB Giáo dục Việt Nam,  2011. 
2. Nguyễn Xuân Nghiên, Phục hồi chức năng, NXB Y học, 2011.
Mô Tả Môn Học: Môn học bao gồm các bài giảng về chuyên ngành PHCN. Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về đại cương PHCN, các thương tật thứ phát thường gặp và cách phòng ngừa, quá trình tàn tật và biện pháp phòng ngừa, đại cương về xoa bóp, một số vấn đề về chăm sóc điều dưỡng ở người bệnh bị tổn thương tủy sống và tổn thương não khác, phục hồi chức năng người bệnh bỏng, người bệnh cắt cụt chi và trẻ bại não. Trên cơ sở đó, sinh viên sẽ hỗ trợ và trực tiếp tham gia vào các công tác chăm sóc người bệnh đi thực tập tại các cơ sở y tế.
	Môn Học Thuộc Chương Trình đào tạo: Cử nhân Điều dưỡng 

	Các Môn Tiên Quyết
	Các Môn Song Hành
	Vai Trò Của Môn Học

	
	
	( Bắt buộc (R)

( Tự chọn theo cụm (SE)

( Tự chọn (E)


CHỦ ĐỀ & LỊCH TRÌNH
	Stt 
	Số giờ
	Nội dung Chủ đề
	Tài Liệu Đọc Liên Quan
	Ghi Chú

	ND. 1
	1 (LEC)
3 (CLC)
	Đại cương PHCN
	- [GT1], Tr 1-6
- [GT2], Tr

- [TLTK1], Tr 9-20

- [TLTK2], Tr 63-79
	

	ND. 2
	2 (LEC)
6 (CLC)
	Các thương tật thứ phát thường gặp và cách phòng ngừa
	- [GT1], Tr 7-10
- [GT2], Tr
- [TLTK1], Tr 32-42
- [TLTK2], Tr 80-84
	

	ND. 3
	2 (LEC)

6 (CLC)
	Quá trình tàn tật và biện pháp phòng ngừa
	- [GT1], Tr 11-15
 - [GT2], Tr
- [TLTK1], Tr 21-31

- [TLTK2], Tr 9-18
	

	ND. 4
	2 (LEC)

6 (CLC)
	Đại cương về xoa bóp
	- [GT1], Tr 16-18
 - [GT2], Tr
	

	ND. 5
	2 (LEC)

6 (CLC)
	Một số vấn đề về chăm sóc điều dưỡng ở người bệnh bị tổn thương tủy sống và tổn thương não khác
	- [GT1], Tr 19-26
 - [GT2], Tr
- [TLTK1], Tr 50-105

- [TLTK2], Tr 133-164
	

	ND. 6
	2 (LEC)

6 (CLC)
	Phục hồi chức năng người bệnh bỏng
	- [GT1], Tr 27-31
 - [GT2], Tr
	

	ND. 7
	2 (LEC)

6 (CLC)
	Phục hồi chức năng người bệnh cắt cụt chi
	- [GT1], Tr 32-34
 - [GT2], Tr
	

	ND. 8
	2 (LEC)

6 (CLC)
	Phục hồi chức năng trẻ bại não
	- [GT1], Tr 35-41
 - [GT2], Tr
- [TLTK2], Tr 182-192
	


CÁC HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ & TRỌNG SỐ ĐIỂM
	Hình Thức Đánh Giá
	Trọng số điểm, %

	Chuyên cần 
	20%

	Kiểm tra giữa kỳ
	25%

	Kiểm tra cuối kỳ
	55%

	Tổng:
	100%


KẾT QUẢ ĐẦU RA CỦA MÔN HỌC
Ngay khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng:
CLO.1 Trình bày  được những khái niệm cơ bản, nguyên tắc trong PHCN
CLO.2 Trình bày được các kỹ thuật phục hồi chức năng 
CLO.3 Vận dụng chăm sóc phù hợp và hiệu quả nhất cho người bệnh
MA TRẬN MỨC ĐỘ LIÊN HỆ GIỮA KẾT QUẢ ĐẦU RA CỦA MÔN HỌC – CHUẨN ĐẦU RA
	Kết quả Đầu ra của Môn học
	Nội Dung Liên Quan
	Phương Pháp Giảng Dạy
	Hình Thức Đánh Giá
	Mức Độ Liên Hệ
	Chuẩn Đầu Ra Của Chương trình

	CLO.1
	ND.1 –ND.4
	· Giảng lý thuyết
· Thực tập lâm sàng
	· Kiểm tra giữa kỳ
· Kiểm tra cuối kỳ
	M
	

	CLO.2
	ND.5 –ND.8

	· Giảng lý thuyết
· Thảo luận

· Thuyết trình
· Thực tập lâm sàng
	· Kiểm tra giữa kỳ
· Kiểm tra cuối kỳ
	H
	

	CLO.3
	ND.5 –ND.8

	· Giảng lý thuyết
· Thảo luận

· Thuyết trình
· Thực tập lâm sàng
	· Kiểm tra giữa kỳ
· Kiểm tra cuối kỳ
	H
	


Ghi chú:


Có các mức độ liên hệ giữa Mục Tiêu Môn Học với Chuẩn Đầu Ra như sau: L = Low (Thấp), M = Medium (Trung bình), and H = High (Cao)
